Đại cương

(ĐHB 2008) Câu 1: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2,CH3COONH4. Số chất điện li là:   A. 2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 5.

Lưỡng tính

 (CĐ-2007) Câu 55: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. 

B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.


C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. 

D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

(CĐ 2008) Câu 56: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 3. 
B. 2. 

C. 4. 

D. 5.

(CĐ 2009) Câu 28: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 

A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. 

B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. 

C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. 

D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2. 

(ĐHA 2007)Câu 4: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5. 

B. 4. 

C. 3. 

D. 2.

(ĐHA 2011) Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
A. 2. 

B. 1. 


C. 4. 



D. 3. 

pH
(CĐ-2007) Câu 5: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là

A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. 


B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.

C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. 


D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

(CĐ 2008) Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

A. (4), (1), (2), (3). 
B. (2), (3), (4), (1). 
C. (1), (2), (3), (4). 

D. (3), (2), (4), (1).

(CĐ 2010) Câu 52: Dung dịch nào sau đây có pH > 7? 

A. Dung dịch Al2(SO4)3. 
B. Dung dịch NaCl. 
C. Dung dịch CH3COONa. 
D. Dung dịch NH4Cl. 

(CĐ 2013) Câu 51: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm? 

A. CH3COONa. 

B. Al(NO3)3. 

C. NH4Cl. 


D. HCl. 

(ĐHA 2008) Câu 10: Có các dung dịch riêng biệt sau: (1) C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), 

(2) H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, (3) ClH3N-CH2-COOH, (4) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, 
(5) H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là: A. 4. 
B. 5. 
C. 3. 
D. 2.

pH tính toán
(ĐHA 2011) Câu 57: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là Ka = 1,75.10 – 5 

A. 2,55. 

B. 2,43. 

C. 2,33. 

D. 1,77. 

 (ĐHA 2007)Câu 28: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là 

A. 7. 



B. 6. 



C. 2. 



D. 1.

Số mol H+ = 0,5 mol   Số mol H2 = 0,2375 mol
=> số mol H+ dư = 0,025 mol => [H+] = 0,1

(ĐHA 2007)Câu 37: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

A. y = 100x. 

B. y = x - 2. 

C. y = 2x. 


D. y = x + 2.


Giả sử nồng độ = 0,1 mol => pH = 1 và pH = 3

(ĐHA 2012) Câu 53: Dung dịch (X) gồm CH3COOH 0,03M và CH3COONa 0,01M. Biết  ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10−5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25o C là 

A. 4,28.  

B. 4,04.  

C. 4,76.  


D. 6,28. 
CH3COONa ( CH3COO- + Na+  
CH3COOH 
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pH Trộn dung dịch
(ĐHA 2008) Câu 40: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 2.


Số mol OH- = 0,01V  Số mol HCl = 0,03V => Số mol H+ dư = 0,02 V => [H+] = 0,02V / 2V = 0,01 

 (CĐ 2011) Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là  A. 1,60. 

B. 0,80. 

C. 1,78. 


D. 0,12. 

Số mol H+ = 8.10 – 3  
Số mol OH – ban đầu : a . 10 – 2   Số mol OH – dư = 10 – 3 (8 + a) => a = 1,777
(ĐHB 2009) Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là 

A. 13,0.  
B. 1,2.  
C. 1,0.  
D. 12,8. 


Số mol H+ < số mol OH-
(ĐHB 2008)Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14). 

A. 0,30. 
B. 0,15. 
C. 0,12. 
D. 0,03.


Số mol H+ = 0,01 mol



Số mol OH- sau khi trộn là: 0,002mol => số mol OH- ban đầu = 0,012 mol => a = 0,12M

(ĐHB 2007) Câu 35: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là: 

A. 2. 


B. 1. 


C. 6. 


D. 7.


Số mol H+ = 0,035mol

số mol OH- = 0,03 mol => số mol OH- dư: 0,005 => []

Hằng số phân li

(CĐ 2012) Câu 57: Biết ở 25°C, hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,74.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25°C là A. 4,76.  
B. 9,24.  

C. 11,12.  


D. 13,00. 

Ion trong dung dịch
(CĐ 2009) Câu 10: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là:  

A.  H+, Fe3+, NO3-, SO42-
B. Ag+, Na+, NO3-, Cl-



C. Al3+, NH4+, Br-, OH-
D. Mg2+, K+, SO42-, PO43-
(CĐ 2010) Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: 

A. Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+. 
B. K+, Ba2+, OH–, Cl–. 

C. Na+, K+, OH–, HCO3–. 
D. Ca2+, Cl–, Na+, CO32– 

(CĐ 2013) Câu 15: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: 

A. K+; Ba2+; Cl− và . 


B. K+ NO3-; Mg2+; OH− và . NO3-
C. Cu2+; Mg2+; H+ và OH−. 

D. Cl−; Na+; và Ag+NO3-. 

Quy luật trong dung dịch điện li
(CĐ 2009) Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 46,6. 

B. 7,8. 


C. 62,2. 

D. 54,4. 

KAl(SO4)2 ( K+ + Al3+ + 2 SO42 – 

Ba(OH)2 ( Ba2+ + 2 OH – 
BaSO4 = 0,2 mol

   0,1              0,1      0,1       0,2

   0,2              0,2        0,4

Al3+ + 3 OH –   ( Al(OH)3 

0,1


0,1 mol 

(ĐHA 2010) Câu 30: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl – ; 0,006 mol HCO3 – và 0,001 mol NO3–. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là: 
   A. 0,180. 
B. 0,120. 
C. 0,444. 
D. 0,222. 
Ca2+ + CO32- ( CaCO3
2HCO3-  + 2OH - ( 2CO32-
0,003   0,003

số mol Ca(OH)2 = 0,003mol
 (ĐHA 2010) Câu 36: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42 –  và x mol OH –  . Dung dịch Y có chứa ClO4 –  NO3 – , và y mol H+; tổng số mol ClO4 –  và NO3 – là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là : 
A. 1. 
B. 12. 
C. 13. 
D. 2. 
Số mol OH- = 0,03mol

Số mol H+ = 0,04mol
dư 0,01mol
 (CĐ-2007) Câu 31: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl – và y mol SO4 2 –  Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là 

A. 0,03 và 0,02. 
B. 0,05 và 0,01. 
C. 0,01 và 0,03. 
D. 0,02 và 0,05.


(0,02 x 2)+ (0,03 x 1) = x + 2 y

(0,02 x 64) + (0,03 x 39) + 35,5 x + 96 y = 5,435

(CĐ 2012) Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z mol  HCO3−. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E  đến khi thu  được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, a, x, y là A. V = 2a(x+y).  
B.  V = a(2x+y) .  
C.  V = (x+2y)/a
.  
D.  (x+y)/a

(CĐ 2014) Câu 24: Dung dịch X gồm a mol Na+ ; 0,15 mol K+ ; 0,1 mol HCO3− ; 0,15 mol CO3 2−  và 0,05 mol SO42−. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là 
A. 29,5 gam.  B. 28,5 gam.  C. 33,8 gam.  D. 31,3 gam. 

(ĐHA 2007)Câu 36: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,06. 


B. 0,04. 

C. 0,075. 


D. 0,12.

FeS2
(  Fe3 +  + 2 SO4 2 – 
Cu2S
(  2Cu2 +  +  SO4 2 – 
0,12      0,12    0,24         a         2a       a

Tổng điện tích ion dương = tổng điện tích ion âm => (0,12x3)+ (2a x 2) = (0,24x2) +2a

=> a = 0,06 mol

(CĐ 2008) Câu 35: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl –  Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

A. 7,04 gam. 

B. 3,73 gam. 

C. 3,52 gam. 


D. 7,46 gam.


Fe3+ + 3 OH –  ( Fe(OH)3( => số mol Fe3+ = 0,01 mol


NH4+ + OH  –  ( NH3 (       => Số mol NH4+  = 0,03 mol


Ba2+ + SO42-  ( BaSO4 (     => số mol Ba2+ = 0,02 mol


Tổng điện tích ion dương = tổng điện tích ion âm => số mol Cl – = 0,02 mol 
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